
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Trích Bộ Luật dân sự năm 2015; Bộ Luật 

hình sự năm 2015; Luật Chăn nuôi năm 2018; 

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, 

cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình)

THÁNG 02/2023

QUẢN LÝ NUÔI CHÓ, MÈO 

(ĐIỀU 66-LUẬT CHĂN NUÔI NĂM 2018)

Chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

1. Thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo

quy định của pháp luật về thú y;

2. Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải

báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ

chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định

của pháp luật về thú y;

3. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật

nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều

kiện vệ sinh thú y;

4. Trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải

bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

(KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 7-NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP)

MỨC PHẠT HÀNH VI 

Phạt tiền từ 300.000

đồng đến 500.000 đồng 

- Thả rông động vật

nuôi trong đô thị hoặc

nơi công cộng;

- Để vật nuôi, cây trồng

hoặc các vật khác xâm

lấn lòng đường, vỉa hè,

vườn hoa, sân chơi, đô

thị, nơi sinh hoạt chung

trong khu dân cư, khu

đô thị;

- Chăn, thả gia súc, gia

cầm trong chung cư.

Phạt tiền từ 1.000.000

đồng đến 2.000.000

đồng 

Để động vật nuôi gây

thương tích hoặc gây

thiệt hại tài sản cho tổ

chức, cá nhân khác

nhưng không bị truy

cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 7 Nghị định số

90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của

Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh

vực thú y, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 2

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm

2020 có quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến

2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho

động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

b) Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ

chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

VI PHẠM VỀ PHÒNG BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

(KHOẢN 2 ĐIỀU 7-NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2017/NĐ-CP)



Thực hiện bởi: Phòng Tư pháp Quận 8 

(Cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL)

TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

(ĐIỀU 128-BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015)

THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM 

(ĐIỀU 590-BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do

súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử

dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian

chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa

thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho

súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba

phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở

hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái

pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng

trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người

chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc

vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên

đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây

thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường

theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo

đức xã hội.

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SÚC VẬT GÂY RA

(ĐIỀU 603-BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015)

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến

05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03

năm đến 10 năm.

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho

sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ

31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ

5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo

không giam giữ đến 01 năm (sửa đổi năm 2017).

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì

bị phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm

hoặcphạt tù từ 03 tháng đến 02 năm (sửađổinăm2017):

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể

của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

* Như vậy, nếu chủ nuôi không tuân thủ các quy tắc đảm

bảo an toàn khi nuôi chó, mèo để chó, mèo cắn người gây

thương tích từ 31% đến 60% thì sẽ bị xử lý hình sự về tội

vô ý gây thương tích theo quy định Điều 138 Bộ Luật

hình sự năm 2015, mức phạt có thể là cảnh cáo, phạt tiền

từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo

không giam giữ đến 01 năm. Trong trường hợp gây

thương tích cho nhiều người hoặc tỷ lệ thương tích từ

61% trở lên thì hình phạt sẽ là cải tạo không giam giữ từ

01 năm đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn thì mức phạt tù có thể lên

đến 03 năm.

* Trong trường hợp hậu quả nạn nhân bị chó, mèo cắn tử

vong, chủ nuôi chó, mèo sẽ bị xử hình sự về tội vô ý làm

chết người theo Điều 128 Bộ Luật hình sự năm 2015 với

mức phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt

tù từ 01 năm đến 05 năm. Trong trường hợp chết 02

người trở lên thì phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của

người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều

trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và

cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại

bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị

thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường

hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi

thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và

một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà

người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất

về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa

thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe

bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ

sở do Nhà nước quy định.

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng,

phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm

sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của

người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người

bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định

được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao

động cùng loại;

TỘI VÔ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC 

GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC

(ĐIỀU 318 -BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015)

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương

cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt cải tạo

không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ

01 năm đến 03 năm (sửa đổi năm 2017).


